
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Câu 1. Bác chở củi và chiếc xe đèo em bé đều suýt ngã vì lí do gì? 

A. Vì xe bị hỏng giữa đường. 

B. Vì xe chở nặng, khó điều khiển. 

C. Vì xe gặp phải ổ gà trên đường. 

Câu 2. Sau khi Dũng kể với bố về chuyện cái ổ gà, bố và Dũng đã làm gì? 

A. Lấy cái xô và cái xẻng nhỏ để đi lấp ổ gà. 

B. Ra ngoài đường xem có ai lấp ổ gà chưa.  

CÁI Ổ GÀ 
         Chiều nay, Dũng đứng trước cửa chờ bố về, nhìn xe cộ và mọi người qua đường. Một bác chở bó 
củi sau xe đạp, định tránh ổ gà thì gặp chiếc xe khác ở phía trước xô tới. Bác luống cuống lao xe xuống 
ổ gà. Bó củi bị xóc mạnh, đứt dây, rơi vung vãi. Bác vội xuống xe, lúng túng nhặt từng que củi. Bọn trẻ 
con cứ đứng nhìn và cười. 
        Lát sau, một chiếc xe khác đèo em bé lại gặp phải ổ gà. Xe xóc mạnh, bà mẹ loạng choạng tay lái 
làm em bé suýt ngã. 
         Bố về. Dũng kể cho bố nghe hết chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng là chuyện cái ổ gà. Chưa 
kể hết, bố đã hỏi ngay: 
        - Thế con cứ đứng xem à? Sao con không lấp nó đi? 
        Dũng đớ người, có thế mà cũng không nghĩ ra. Dũng ấp úng: 
        - Con quên mất! 
       Dũng vội đi lấy cái xô và cái xẻng nhỏ. Hai bố con ra đến đường thì cái ổ gà tai ác đã được lấp phẳng. 
Chắc một bạn nào đó đã kể cho bố bạn ấy nghe trước Dũng. Dũng thấy tiếc quá. 

(Theo Hoàng Anh Đường) 
* con gà mái đ 

 

Họ và tên: ……………………………… Lớp : ……………… 

Đọc thầm văn bản sau: 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo 
yêu cầu: 
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C. Nhờ người khác đến lấp ổ gà. 

Câu 3. Vì sao Dũng thấy tiếc quá? 

A. Vì Dũng không tìm thấy xô và xẻng.   

B. Vì bố không cho Dũng lấp cái ổ gà. 

C. Vì có ai đó đã lấp cái ổ gà trước bố và Dũng. 

Câu 4. Nếu là Dũng trong câu chuyện trên, em sẽ làm gì khi thấy cái ổ gà trên đường? 

 

 

 Câu 5. Tô màu đỏ vào ô chứa danh từ chung và màu xanh vào ô chứa danh từ riêng. 

 

 

 

 

Câu 6. Khoanh vào số đặt trước dòng gồm các danh từ riêng:  

 

 

 

 

 

Câu 7. Cho các từ sau:  

nắng, ngày, cây hồng, con mèo, mưa, con trâu, cây sấu, tháng, 

hoa cúc, năm, bão, cá chuối 

 

Xếp các từ trên sau thành 4 nhóm thích hợp: 

 

 

 

Dũng 

Hà Nội 

ổ gà em bé 

xe đạp Hoàng Anh Đường 

bó củi 

mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông 

giáo viên, bác sĩ, kế toán, kĩ sư 

Hà Nội, Đà Lạt, Khánh Hòa, Đà Nẵng 

Chỉ con vật Chỉ cây cối Chỉ thời gian Chỉ hiện tượng 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 



 

Câu 8. Tìm thêm các danh từ cho các nhóm dưới đây: 

 

 

 

 

Câu 9. Đặt câu với một trong số các danh từ em vừa tìm được ở câu 8: 

 

Câu 10. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: 

(Mở bài trực tiếp, Mở bài gián tiếp, Kết bài mở rộng, Kết bài không mở rộng) 

 

 

 

- Kết thúc câu chuyện:………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

- Cảm xúc, suy nghĩ của em về nội dung câu chuyện:………………... 

……………………………………………………………………………………… 

 

     Trong những câu chuyện tôi đã đọc về tính trung thực thì câu 

chuyện Những hạt thóc giống để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. 

 

…………………….. 

   Người xưa đã có câu: “Khôn ngoan chẳng đọ thật thà.” Người có 
đức tính thật thà, trung thực luôn khiến người khác trân trọng. Tôi 
đã được học một câu chuyện thật hay về đức tính trung thực có tên: 
Những hạt thóc giống. 

Chôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh. …………………….. 

Qua câu chuyện Những hạt thóc giống, ta hiểu được bài học vô 

cùng quý giá rằng người trung trực, thật thà sẽ được đền đáp xứng 

đáng. Hãy luôn ngay thẳng, trung thực để trở thành người có ích 

cho xã hội các bạn nhé!  

…………………….. 

…………………….. 

Từ chỉ nghề nghiệp ………………..………………..……………….. 

Từ chỉ các buổi trong ngày 

Từ chỉ các mùa trong năm 

………………..………………..……………….. 

………………..………………..……………….. 


